
CTCP GANG THÉP THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY Cờ PHẦN Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

CÁN THÉP THÁI TRUNG “ — 1---------1----------”----------

Số: S &  /BC-HĐQT Thải Nguyên, ngày 23 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên Công ty: CÔNG TY CỐ PHẢN CÁN THÉP THÁI TRUNG

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Số điện thoại: 02083 735 690 số fax: 02083 735 716

- Website: www.ttr.com.vn

-V ốn điều lệ: 508.000.001.467 đồng

- Mã chứng khoán: TTS

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cố đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và 
Tống Giám đốc.

- v ề  việc thực hiện chức năng kiếm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cồ đông (bao 
gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cố đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 
kiến bàng văn bản).

TT Số Nghị quyết/Quyết 
định Ngày Nội dung

1. 37/NQ-ĐHĐCĐ 30/06/2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của 
Hội đồng quản trị năm 2024; Phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2025;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm 
soát về hoạt động năm 2024; Kế hoạch 
hoạt động năm 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã dược 
kiểm toán cho kỳ kế toán 01/01/2024 đến 
31/12/2024; Phân phối lợi nhuận, cổ tức 
năm 2024; Ke hoạch phân phối lợi 
nhuận, cổ tức năm 2025;

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2025;

- Thong qua việc ký kết các họp đồng, 
giao dịch giữa CTCP Cán thép Thái
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TT Số Nghị quyết/Quyết 
định Ngày Nội dung

Trung và CTCP Gang thép Thái Nguyên 
trong năm 2025.

- Thông qua Báo cáo mức tiền lương, thù 
lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát, Ban Tồng Giám đốc và Kế 
toán trưởng Công ty năm 2024; Kế hoạch 
năm 2025;

- Thông qua việc lựa chọn tồ chức 
kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2025 Công ty c ồ  phần Cán thép 
Thái Trung

II. Hội đồng quản trị.
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT
Thành viên 

HĐQT

Chức vụ
(nêu rõ Chủ tịch HĐOT có 

kiêm nhiệm TGĐ, thành 
viên HĐQT độc lập, TV 
HĐQT không điều hành)

Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên HĐQT

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhỉệm/từ nhiệm

1 Hoàng Danh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 
- Không điêu hành

26/04/2018

2 Trần Tuấn Thành viên Hội đồng quản 
trị - Tổng Giám đốc (điều 
hành).

24/04/2015

3 Nguyễn Đức Lợi Thành viên Hội đồng quản 
trị - Phó Tống Giám đốc 
(điều hành)

26/04/2022

2. Các cuộc họp của Hội đông quản trị:

TT Thành viên 
HĐQT

Số buổi họp 
HĐQT thâm 

dự

Tỷ ỉệ tham 
dự họp

Lý do

không tham dự họp

1 Hoàng Danh Sơn 2 100%

2 Trần Tuấn 2 100%

3 Nguyễn Đức Lợi 2 100%

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc :

6 tháng đầu năm 2025, Tống Giám đôc và các cán bộ quản lý của Công ty cố  phần 
Cán thép Thái Trung đã hoàn thành việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, như sau:

- Tiếp tục củng cố các nền tảng phát triển bền vững theo định hướng phát triển giai 
đoạn 2023 - 2028;
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của Hội đồng quản trị và triển khai hiệu 
quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đủng phân cấp 
quản trị, các quy chê quản lý nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của Hội đồng 
quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các 
tiêu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT Số Nghị
quyết/Quyết định Ngày Nộ dung

Tỷ lệ
thông qua

I. Nghị quyết

1. 01/NQ-HĐQT 02/01/2025 Nghị quyết của HĐQT về việc điều 
chỉnh quỹ tiền lương năm 2024

100%

2. 03/NQ-HĐQT 24/01/2025 Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị 100%

3. 06/NQ-HĐQT 26/02/2025 Nghị quyết của 
chức họp Đại 
thường niên 2025

HĐQT về việc tổ 
lội đồng cố đông

100%

4. 07/NQ-HĐQT 25/03/2025 Nghị quyết của HĐQT về việc thông 
qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2025

100%

5. 18/NQ-HĐQT 11/04/2025 Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị 100%

6. 19/NQ-HĐQT 22/04/2025 Nghị quyết về việc tạm hoãn, gia hạn 
họp Đại hội đồng cồ đông thường 
nien 2025

100%

7. 23/NQ-HĐQT 07/05/2025 Nghị quyết về việc thông qua kế 
hoạch tồ chức ĐHĐCĐ thường niên 
2025

100%

8. 29/NQ-HĐQT 02/06/2025 Nghị quyết về việc điều chỉnh thời 
gian tổ chức; sửa đồi, bổ sung tài 
liệu Đại hội đồng cồ đông thường 
niên 2025

100%

II. Quyết định

1. 04/QĐ-HĐQT 24/01/2025 Quyết định của HĐQT về việc Ban 
hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quý 1 
năm 2025

100%

2. 05/QĐ-HĐQT 24/01/2025 Quyết định thành 
Đại hội đồng cồ 
2025

lập Ban tố chức 
đông thường niên

100%

3. 08/QĐ-HĐQT 25/03/2025 Ban hành Quy chế tố chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2025

100%

4. 16/QĐ-HĐQT 25/03/2025 Quyết định thành 
cách cồ đông tạ 
niên 2025

lập Ban kiểm tra tư 
i ĐHĐCĐ thường

100%

5. 20/QĐ-HĐQT 23/04/2025 Quyêt định của HĐQT vê việc Ban 100%
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TT Số Nghị
quyết/Quyết định Ngày Nôi dung

Tỷ lệ
thông qua

hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quý 2 
năm 2025

6. 21/QĐ-HĐQT 23/04/2025 Quyết định của HĐQT về việc Ban 
hành Quy chế quản lý, tiết kiệm chi 
phí

100%

7. 22/QĐ-HĐQT 06/05/2025 Quyết định bố nhiệm Phó Tổng 
Giám đốc Công ty c ồ  phần Cán thép 
Thái Trung

100%

8. 25/QĐ-HĐQT 26/05/2025 Quyểt định bổ nhiệm lại Tống Giám 
đốc Công ty

100%

9. 26/QĐ-HĐQT 30/05/2025 Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 
Kế hoạch Vật tư

100%

10. 27/QĐ-HĐQT 30/05/2025 Quyết định hượng phụ cấp thâm niên 
đối với cán bộ

100%

11. 28/QĐ-HĐQT 30/05/2025 Quyêt định hượng phụ câp thâm niên 
đối với cán bộ

100%

12. 30/QĐ-HĐQT 02/06/2025 Quyết định ban hành Quy chế tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên 2025

100%

III. Ban kiêm soát
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành vicn BKS

Trình độ chuyên môn

1 Đỗ Thủy Hường Trưởng ban 24/04/2015 Cử nhân kế toán

2 Trần Nguyệt Anh Thành viên 24/06/2021 Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán

3 Nguyễn Văn Giang Thành viên 28/04/2023 Kỹ sư Cơ học biến dạng và cán kim 
loại

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT
Thành viên BKS

Số buổi 
họp BKS 
tham dự

Tỷ lệ 
tham 

dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không 
tham dự họp

1 Đỗ Thủy Hường 2 100% 100%

2 Trần Nguyệt Anh 2 100% 100%

3 Nguyễn Văn Giang 2 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc và cồ đông.
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- 6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện 
việc giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính - kế toán, hoạt động 
của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của 
công ty;

- Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 
Công ty;

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật 
và Điêu lệ công ty;

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, họp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính 
bán niên và năm của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của cồng ty đã ban hành;

- Kiểm soát tính hợp pháp, họp lý trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh;

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời 
chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty:

- Ban Tồng giám đốc Công ty đã bám sát các quyết sách và thực thi nhanh chóng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động Công ty của 
Hội đồng quản trị:

- Đối với tổ chức công tác kế toán:

+ Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc 
trung thực, thận trọng, họp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ 
các quy định hiện hành.

+ Công tác kế toán đã kịp thời giúp Hội đồng quản trị và Ban Tồng Giám đốc có 
những quyết định phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và tính tuân thủ 
đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc 
Công ty.

+ Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyêt định của Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc cồng ty phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty.

+ Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các Quý 1, 
Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng theo Nghị quyết của Đại hội đòng cổ đông 
thường niên 2025.

- Ý kiến cổ đông:

6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại 
của cồ đông về các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và Ban 
kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
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4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối họp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tồng giám 
đốc điều hành và cổ đông, và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 
công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Cồng ty và cồ đông;

- Chủ động phối họp với Hội đồng quản trị, Ban Tồng giám đốc và các Phòng/Ban 
chuyên môn trong công việc;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến, kiến nghị trong 
việc giám sát hoạt động tô chức và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong các 
cuộc họp;

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của 
Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Ban kiềm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tống Giám đốc Công ty đã tuân 
thủ quy định cũng như phù họp Nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 
2025.

IV. Ban điều hành:

TT
Thành viên 

Ban điều hành
Ngày tháng 

năm sinh Trình độ chuyên môn
Ngày bô nhiệm/ 

miễn nhiệm 
thành viên Ban 

điều hành
1 H P A H P ATrân Tuân 28/02/1967 Kỹ sư cơ học biến dạng và 

cán kim loại
- B ồ  nh iệm  ngày  
15/05/2015

2 Nguyễn Đức Lợi 15/11/1977 Kỹ sư cơ học vật liệu và 
cán kim loại; Cử nhân 
quản trị kinh doanh

BỒ nhiệm ngày 
01/09/2021

3 Trần Quốc Hùng 07/11/1970 Kỹ sư Điện khí hóa - Cung 
cấp điện; Cử nhân Quản 
trị kinh doanh

Bố nhiệm ngày 
06/05/2025

V. Ke toán trưởng

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm

Nguyễn Thị Hoa Mai 28/09/1975 Cử nhân Kế toán Bố nhiệm ngày 
08/10/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên
BKS: Chưa thực hiện.

- Tống Giám đốc điêu hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia 
theo quy định về quản trị công ty: Chưa thực hiện.

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
ngưòi có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

1 H o à n g  D a n h  Son Chủ tịch 
HDQT

C M N D 26 /0 4 /2 0 1 8 B ổ nh iệm N g ư ờ i n ộ i bộ

1.1 C ô n g  ty  C ổ  p h ầ n  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n

Đ K K D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  T ổ  c h ứ c  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C h ủ  t ị c h  H ộ i 
d ồ n g  q u ả n  tr ị

1.2 H o à n g  D a n h  V iên -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  B ố  đ ẻ  ( d ã  m ấ t)

1.3 N g u y ễ n  T h ị  T h ư ợ i -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  M ẹ  đ è  ( đ ã  m ấ t)

1.4 P h ạ m  Đ ìn h  T h ư ờ n g -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  B ố  v ợ  ( đ ã  m ấ t)

1.5 P h ạ m  T h ị  H iề n - N g ư ờ i  c ó  l iê n
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n  
-  M ẹ  v ợ  ( đ ã  m ấ t)

1.6 P h ạ m  'P h ị N g a C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  c ó  
liên  q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n  
- V ợ

1.7 H o à n g  D a n h  T ù n g C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C o n  đ è
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i h ình  
G iấ y  
N S IỈ

(C M N D ,
c c c p ,

H ộ c h iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

Lý d o M ố i q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

1.8 H o à n g  T h ị  Q u ỳ n h  
T ra n g

C C C D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C o n  đ ẻ

1.9 H o à n g  D a n h  N g u y ê n C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n  
-  A n h  r u ộ t

1.10 H o à n g  D a n h  V ân C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  A n h  r u ộ t

1.11 H o à n g  D a n h  H à C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  A n h  r u ộ t

1.12 1 lo à n g  D a n h  H ả i C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  A n h  r u ộ t

1.13 N g u y ễ n  T h ị P h ư ơ n g  
T h ả o

C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i c ó  l iê n

H o à n g  D a n h  S ơ n  
- C o n  d â u

1.14 H ồ  T h ị  L iệ u C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C h ị d â u

1.15 B ù i T h ị  L a C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i c ó  l i ê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
- C h ị  d â u
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S T T H ọ  v à  tên

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oại h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iế m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ò i  c ỏ  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

1 .1 6 B ù i  T h ị  P h ư ợ n g C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C h ị  d â u

1 .1 7 N g u y ễ n  T h ị T h ủ y C M N D 2 6 /0 4 /2 0 1 8 - N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n
-  C h ị d â u

2 T rầ n  T uấn Thành 
viên 

HĐQT, 
Tổng 

Giám đốc

C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 Bổ nhiệm N g ư ờ i n ộ i bộ

2.1 C ô n g  ty  C ổ  p h ần  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n

Đ K K D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 - T ổ  c h ứ c  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  
T h à n h  v iê n  H ộ i 
d ồ n g  q u ả n  tr ị,  
T ồ n g  G iá m  d ố c

2 .2 T rầ n  N a m -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  B ố  đ ẻ  
( d ã  m ấ t)

2 .3 N g u y ễ n  T h ị H ò a C M N D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  M ẹ  
d ẻ

2 .4 V ũ  B á  X u â n -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  B ố  
v ợ  ( d ã  m ấ t)

2 .5 Đ ỗ  T h ị  M iề n C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  M ẹ  
v ợ
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D ,  
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
H ên q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

2 .6 V ũ  T h ị  T u y ế t  L an C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  V ợ

2 .7 T rầ n  V ũ  D ạ  T h ảo N h â n  
v iê n  H C

C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  C o n  
đ ẻ

2 .8 T rầ n  T h a n h  T rà C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  d ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  C o n  
đ ẻ

2 .9 L ã  H o à n g  V iệ t  L in h C C C D 0 1 /0 3 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  C o n  
r ể

2 .1 0 T rầ n  T h ị T h u  H à - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  - C h ị 
r u ộ t  ( đ ã  m ấ t)

2.11 T rầ n  T h ị  T h u  L an C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ é n  ô n g
T rầ n  T u ấ n  -  C h ị 
ru ộ t

2 .1 2 T rần  T h ị H ạ n h H ộ  c h iế u 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ỏ n g  
T rầ n  T u ấ n  - E m  
ru ộ t

2 .1 3 T rầ n  T h ị  H ằ n g C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  E m  
ru ộ t
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g i a y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  ch i’ t r ụ  sỏ - 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

2 .1 4 T rư ơ n g  N g ô  C ừ C M N D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  A n h  
r ể

2 .1 5 V ũ  D in h  D ư ơ n g C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  A n h  
r ể

2 .1 6 N g u y ễ n  T h a n h  
N g u y ê n

C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  E m  rể

2 .1 7 N g ô  X u â n  B ư ờ n g H ộ  c h iể u 2 4 /0 4 /2 0 1 5 - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ê n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  -  E m  rể

2 .1 8 Đ o à n  Đ ứ c  L â m C M N D 1 5 /0 1 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  T u ấ n  - C o n  
rể

3 N gu yễn  Đ ứ c  Lọi T h àn h C C C D 01/09/2021 B ổ nhiệm N g ư ờ i nội bộ

H Đ Q T ,
P hó

T ổ n g
G Đ

3.1 N g u y ễ n  V ă n  P h ụ n g C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - 
B ố  đ ẻ

3 .2 N g u y ễ n  T h ị  L ư u C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  
M ẹ  đ ẻ
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ú c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oại h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g i a y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h i’ t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

3 .3 P h ạ m  X u â n  K iê m C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  d ế n  ô n g  
N g u y ề n  D ứ c  L ợ i - 
B o  v ợ

3 .4 N g u y ễ n  T h ị  H ằn g C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ề n  Đ ứ c  L ợ i - 
M ẹ  v ợ

3.5 P h ạ m  T h ị  Q u ỳ n h  
T h ơ m

C ô n g
n h â n

C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - 
V ợ

3 .6 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  
T h à o

C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - 
C o n  đ è

3 .7 N g u y ễ n  N h ậ t  M in h K h ô n g  c ó 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  d ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  
C o n  d ẻ ;  L ý  d o  
k h ô n g  c ó  g iấ y  
N S H : C ò n  n h ó

3 .8 N g u y ề n  V iệ t  T h ắ n g C C C D 0 1 /0 9 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - 
A n h  ru ộ t

4 T rần  Ọ u ố c  H ùng Phó
T ố n g
G iám
đ ốc

C C C D 06 /05 /2025 B ô nhiệm N giròi nội bộ

4.1 T rầ n  N g ọ c  Q u a n g C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ é n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
B ố  d c
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ă n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D ,  
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

SỐ g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

4 .2 Đ in h  T h ị  M ù i C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
M ẹ  đ ẻ

4 .3 P h ạ m  Đ ứ c  N iệ m C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
B ố  v ợ

4 .4 D ư ơ n g  T h ị  K iện C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
M ẹ  v ợ

4 .5 P h ạ m  T h ị  Á n h  H ồng C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
V ợ

4 .6 T rầ n  K h á n h  L in h C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
C o n  đ ẻ

4 .7 T rầ n  P h ư ơ n g  L inh C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  1 lù n g  - 
C o n  đ è

4 .8 T rầ n  Q u a n g  N in h H C 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  1 lù n g  -  
A n h  r u ộ t

4 .9 T rầ n  Q u a n g  T u ấ n C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
A n h  r u ộ t
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỗ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

4 .1 0 R c n á ta  T ra n o v á H C 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  
-  C h ị  d â u

4 .11 V ũ  K iê u  H o a C C C D 0 6 /0 5 /2 0 2 5 N g ư ờ i  c ỏ  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
T rầ n  Q u ố c  H ù n g  - 
C h ị  d â u

5 Đ ỗ  T h ủ y  H u ờ n g T  r u ỏ n g  
B an  

kiểm  
so á t

C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 B ổ nhiệm N g ư ò i nội bộ

5.1 Đ ỗ  H ò e -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  B ố  
đ ẻ  ( đ ã  m ấ t)

5 .2 D ư ơ n g  T h ị T h ủ y -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  M ẹ
đ ẻ  ( d ã  m ấ t)

5 .3 P h ạ m  T h a n h  V â n -  N g ư ờ i  c ó  liên
q u a n  đ e n  b à  Đ ô  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  B ố  
c h ồ n g  ( đ ã  m ấ t)

5 .4 Đ in h  T h ị  L o an C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  M ẹ 
c h ồ n g

5 .5 P h ạ m  T à i A n h C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
C h ồ n g
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S T T H ọ  v à  tên

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L oạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D ,
c c c p ,

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g ư ò 'i c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

5 .6 P h ạ m  Q u ỳ n h  A n h C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
C o n  d ẻ

5 .7 P h ạ m  M a i A n h C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  d ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
C o n  đ ẻ

5 .8 Đ ồ  T h ủ y  N g â n C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  C h ị 
ru ộ t

5 .9 Đ ồ  T h ủ y  N g a C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 - N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  C h ị  
r u ộ t

5 .1 0 ĐỖ T h ú y  H ạ n h C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  -  C h ị 
r u ộ t

5 .11 P h ạ m  K h á n h  T oàn C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
A n h  r ể

5 .1 2 L ê  L iê n -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
A n h  r ể  ( đ ã  m ấ t)

5 .1 3 V ũ  V ă n  H ù n g C C C D 2 4 /0 4 /2 0 1 5 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  
T h ủ y  H ư ờ n g  - 
A n h  rể
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ìn h  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N ơ i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h i  tr ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

6 T rần  N gu yệt Anh T hàn h
viên
B an

kiểm
so á t

C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 B ổ  nh iệm N g u ò i nộ i bộ

6.1 T rầ n  A n h  T u ấ n C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  B ố  
đ ẻ

6 .2 N g u y ễ n  T h ị N g u y ệ t 
V ụ

C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  M ẹ  
đ ẻ

6 .3 H o à n g  Đ ìn h  T iế n C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  B ố  
c h ồ n g

6 .4 N g ô  T h ị C h u n g C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  - M ẹ  
c h ồ n g

6 .5 H o à n g  Đ ìn h  D ũ n g C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  - 
C h ồ n g

6 .6 H o à n g  Đ ìn h  Q u ân C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  C o n  
đ ẻ

6 .7 H o à n g  U y ể n  N h ư C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  C o n  
đ ẻ
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ở  
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g ư ò i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g ư ờ i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

6 .8 T rầ n  A n h  T ú C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  E m  
r u ộ t

6.9 Đ ặ n g  T h ị T h u  H u y ền C C C D 2 4 /0 6 /2 0 2 1 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  E m  
d â u

7 N g u y ễn  V ăn  G iang T h à n h
v iên
B an

kiểm
soát

C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 B ổ  nhiệm N g ư ò i nộ i bộ

7.1 N g u y ễ n  V ă n  H o àn g 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  B ố  đ ẻ  (đ ã  
m ấ t)

7 .2 M a i  T h ị  C h u n g C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  M ẹ  đ ẻ

7 .3 N g u y ễ n  C h ắ t C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  B ố  v ợ

7 .4 P h í  T h ị  H ồ n g  V ân C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  M ẹ  v ợ

7 .5 N g u y e n  T h ị K iếu  
A n h

C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  V ợ
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L oạ i hình  
G iấy  
N SH  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H "
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  chi' t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò  i đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

7 .6 N g u y ễ n  M in h  H iếu C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  C o n  đ ẻ

7 .7 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  
T h ả o

C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  C o n  đ ẻ

7 .8 L ý  T h ị  K iề u  T ra n g C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  C o n  d â u

7 .9 N g u y ễ n  T h à n h  L o n g C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  A n h  ru ộ t

7 .1 0 N g u y ễ n  T h a n h  V ân C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  A n h  ru ộ t

7 .11 N g u y ề n  T h ị P h ư ợ n g C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  E m  ru ộ t

7 .1 2 N g u y ề n  M ạ n h  H à C ô n g
n h â n

C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  E m  ru ộ t

7 .1 3 Đ o à n  T h ị N g a C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  C h ị  d â u
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L oạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  s ỏ ' 

c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  
l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

7 .1 4 N g u y ễ n  T h ị  H ằ n g C C C D 2 8 /0 4 /2 0 2 3 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  C h ị  d â u

7 .1 5 N g u y ễ n  V ă n  H ả o -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  
G ia n g  -  E m  rể  (đ ã  
m ấ t)

8 N gu yễn  T h ị H oa  
M ai

K e  toán  
tr ư ở n g

C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 B ổ  nhiệm N g ư ò i nội bộ

8.1 N g u y ề n  H ồ  M ỹ C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  B ố  đ ẻ

8 .2 P h ạm  T h ị T â m - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  M ẹ  đ è  (đ ã  
m ấ t)

8  3 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  B ố  c h ồ n g  
( đ ã  m ấ t)

8 .4 P h ạm  T h ị V in h -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  M ẹ  c h ồ n g  
( đ ã  m ấ t)

8 .5 N g u y ễ n  C ô n g  D ũ n g C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 - N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  C h ồ n g
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S T T H ọ  v à  te n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L oạ i h ình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ  ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g i a y  N S I I

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u  ò  i c ó  
l iê n  q u a n

T h ờ i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

8 .6 N g u y ễ n  T h ị  M a i 
L in h

C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  C o n  đ ẻ

8 .7 N g u y ễ n  T h ị  M a i 
T h ả o

C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ề n  T h ị  H o a  
M a i -  C o n  đ ẻ

8 .8 N g u v ễ n  T h ị  S án g C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  E m  r u ộ t

8 .9 N g u y ễ n  H ồ  A n h C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 -  N g ư ờ i c ó  liên  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  E m  r u ộ t

8 .1 0 P h ạ m  T h u  H iề n C C C D 0 8 /1 0 /2 0 2 4 - N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  b à  
N g u y ễ n  T h ị  H o a  
M a i -  E m  d â u

9 B ùi C ao  Sơn Thu- ký 
C T ; người

C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 B ô nh iệm N gu-Ò'i nội bộ

được
U Q C B T T; 
ngườ i phụ 

trách  
Q T C T

9.1 B ù i H u y  H o à n g -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  B ố  đ ẻ  
( đ ã  m ấ t)

9 .2 B ù i T h ị H iề n -  N g ư ờ i c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  M ẹ  đ ẻ  
( đ ã  m ấ t)
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  t y

L oạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ  ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H *
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N ơ i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ô i  c ó  
l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  t y

9 .3 H o à n g  V ă n  P h ú c -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  B ố  v ợ  
( đ ã  m ấ t)

9 .4 P h ạ m  T h ị  Đ iề u C M N D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  d ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  M ẹ  v ợ

9 .5 H o à n g  T h ị  H à C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  V ợ

9 .6 B ù i P h ư ơ n g  T h ảo C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C o n  đ ẻ

9 .7 B ù i H o à n g  D ư ơ n g C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C o n  đ ẻ

9 .8 B ù i N h ư  H ả i C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 - N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  A n h  
r u ộ t

9 .9 B ù i P h ư ơ n g  N g â n H ộ  c h iế u 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  E m  
r u ộ t

9 .1 0 L ê T h ị H ồ n g  T h ú y C C C D 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C h ị  d â u
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S T T H ọ  v à  tê n

T à i
k h o ả n

g ia o
d ịc h

c h ứ n g
k h o á n

C h ú c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i hình  
G iấ y  
N S H  

(C M N D , 
C C C D , 

H ộ ch iếu , 
Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H ‘
N g à y  c ấ p  
g i a y  N S I I

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

T h ò i  đ iể m  
b ắ t  đ ầ u  là  
n g u ò i  c ó  

l iê n  q u a n

T h ò i  
đ iể m  

k h ô n g  
c ò n  là  

n g u ò i  c ó  
l iê n  q u a n

L ý  d o M ố i  q u a n  h ệ  
l iê n  q u a n  v ó i  
c ô n g  ty

9.11 N g u y ễ n  V ă n  C h u y ề n H ộ  c h iê u 0 1 /0 9 /2 0 1 6 -  N g ư ờ i  c ó  liên  
q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  E m  rể

10 C ô n g  ty  C ổ  p h ầ n  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n  (T IS C O )

Đ K K D C ô n g  ty  m ẹ  c ủ a  
T ổ  c h ứ c  đ ă n g  k ý  
g ia o  d ịc h

11 Đ ả n g  b ộ  C ô n g  ty  c ổ  
p h ầ n  C á n  th é p  T h á i 
T ru n g

Q u y ế t
đ ịn h
th à n h  lậ p

T ổ  c h ứ c  c h ín h  tr ị  
x ã  h ộ i  c ù a  c ô n g  ty  
đ ạ i  c h ú n g

12 C ô n g  đ o à n  C ô n g  ty  
C ổ  p h ầ n  C á n  th é p  
T h á i T ru n g

Q u y ế t
đ ịn h
th à n h  lập

T ổ  c h ứ c  c h ín h  tr ị  
x ã  h ộ i  c ủ a  c ô n g  ty  
đ ạ i  c h ú n g

13 Đ o à n  c ơ  s ở  C ô n g  ty  
C ổ  p h ầ n  C á n  th é p  
T h á i T ru n g

Q u y ế t
đ ịn h
th à n h  lậ p

T ổ  c h ứ c  c h ín h  trị 
x ã  h ộ i  c ủ a  c ô n g  ty  
đ ạ i  c h ú n g

Ghi chủ: Số Giấy NSH*: số  CMND/HỘ chiếu (đổi với cá nhân) hoặc s ổ  G CN đăng kỷ doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ 
chức)/ NSH*:
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa cồng ty với cồ 
đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

T T T ê n  tỗ
c h ử c /cá  n h â n

M ối
q u a n  h ệ  

liên  q u a n  
v ớ i công

ty

Số G iấy  
N S H  , 

n g à y  cấp , 
n o i c ấ p

Đ ịa chi’ 
t r ụ  sỏ’ 
c h ín h / 

Đ ịa  ch í 
liên  hệ

T h ờ i 
đ iểm  g iao  
d ịc h  v ớ i 
công  ty

Số N gh ị 
q u y ế t/Q u y ế  
t  đ ịn h  củ a  
Đ H Đ C Đ / 

H Đ Q T  
th ô n g  q u a
(nêu  có, nêu  rõ 
ngày  b an  hành)

N ội d u n g , 
số  lư ợ n g , 

g iá  t r ị  g iao  
d ịch

G h i
ch ú

1. C ô n g  t y  C ổ  p h ầ n  

G a n g  t h é p  T h á i  

N g u y e n  ( T I S C O )

C ổ  đ ô n g  

lớ n

4 6 0 0 1 0 0 1 5 5
(Đ K  lần dầu 

ngày
24/06/2009; 

Đ K  th ay  đổi lần 
th ứ  11 ngày 
15/11/2021

T ố  1 3 ,

p h ư ờ n g  C a m  

G i á ,  t h à n h  

p h ố  T h á i  

N g u y ê n ,  T h á i  

N g u y ê n

0 1 / 0 1 / 2 0 2 5 3 7 / N Q -

Đ H Đ C Đ

n g à y

3 0 / 0 6 / 2 0 2 5

M u a / B á n  v ậ t  

t ư ,  n g u y ê n ,  

n h i ê n  l i ệ u  p h ụ c  

v ụ  s à n  x u ấ t ;  

m u a ,  b á n  t h é p  

x â y  d ự n g  m a n g  

t h ư o n g  h i ệ u  

T I  S C O  h o ặ c  

g i a  c ô n g  t h é p  

c á n

Ghi chủ: số  Giấy NSH*: số  CMND/HỘ chiếu (đối với cả nhân) hoặc sổ  GCN đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đoi với tổ chức):

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty 
con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. Không có giao dịch.

T T
N gư ờ i 

th ự c  h iện  
g iao  d ịch

Q u a n  h ệ  
v ó i 

người 
n ộ i bộ

C h ứ c  vụ  
tạ i  C T N Ỹ

Số
C M N D /H C  

ch iế u , n g ày
c ấ p , n o i

k
c a p

Đ ịa ch ỉ

T ên  
công  ty  

con , 
c ô n g  ty  

do  C T N Y  
n ắ m  q u y ề n  

k iể m  so á t

T hờ i đ iểm  
g iao  d ịc h

N ội d u n g , 
số lư ọ ìig , 

g iá  t r ị  g iao 
d ịch

G h i
ch ú

4. Giao dịch giữa công ty với các đôi tượng khác.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 
điểm lập báo cáo): 6 thảng đầu năm 2025 không có giao dịch.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản 
trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tồng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc) điều hành: 6 thảng đầu năm 2025 không có giao dịch.

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chắt hoặc phi vật chất 
đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiếm soát, Tống Giám đốc điều hành: 6 
thảng đầu năm 2025 không có giao dịch.

VIII. Giao dịch cả phiếu của nguòi nội bộ và ngưòi/tố chức có liên quan đến ngưòi nội 
bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người/tồ chức có liên quan của người nội bộ:
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h iế u  s ở  
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ' h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  

tạ i

G h i  c h ú

1 H oàn g D anh Son C h ủ
tịch

H Đ Q T

C M N D 0 0,00%

1.1 C ô n g  ty  C ổ  p h ầ n  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n  (T IS C O )

Đ K K D 4 7 .5 8 7 .6 5 3 9 3 ,6 8 % - Ô n g  H o à n g  D a n h  S ơ n  là m  K ế  to á n  
t r ư ở n g ;  đ ạ i d iệ n  5 0 %  v ố n  c ủ a  T IS C O  
tạ i C T C P  C á n  th c p  T h á i  T ru n g

1.2 H o à n g  D a n h  V iê n 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  B ố  đ ẻ  ( đ ã  m ấ t)

1.3 N g u y ễ n  T h ị  T h ư ợ i 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  - M ẹ  đ ẻ  ( đ ã  m ấ t)

1 .4 P h ạ m  Đ in h  T h ư ờ n g 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  B ố  v ợ  ( đ ã  m ấ t)

1.5 P h ạ m  T h ị H iề n 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  M ẹ  v ợ  ( đ ã  m ấ t)

1 .6 P h ạ m  T h ị N g a C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
H o à n g  D a n h  S ơ n  -  V ợ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ú c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

SỐ g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N ơ i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  chi' 

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ ’ h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
t ạ i

G h i  c h ú

1.7 H o à n g  D a n h  T ù n g C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C o n  đ ẻ

1.8 H o à n g  T h ị  Q u ỳ n h  
T ra n g

C C C D 0 0,00% -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C o n  đ ẻ

1.9 H o à n g  D a n h  N g u y ê n C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  A n h  ru ộ t

1.10 H o à n g  D a n h  V â n C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  A n h  ru ộ t

1.11 H o à n g  D a n h  H à C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  A n h  ru ộ t

1.12 H o à n g  D a n h  H ả i C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  - A n h  r u ộ t

1.13 N g u y ễ n  T h ị P h ư ơ n g  
T h ả o

C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  có  liên  q u a n  đ ê n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C o n  d â u

1.14 H ồ  T h ị L iệ u C M N D 0 0,00% -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C h ị d â u
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ú c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

(C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  chi' t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h iế u  sỏ' 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ' h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

1.15 B ù i T h ị  L a C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  - C h ị  d â u

1 .16 B ù i T h ị  P h ư ợ n g C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C h ị  d â u

1.17 N g u y ễ n  T h ị  T h ủ y C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  H o à n g  
D a n h  S ơ n  -  C h ị  d â u

2 T rần  T uấn Thành  
viên  

HĐQ T, 
Tổng  

G iám  đốc

C C C D 0 0,00%

2.1 C ô n g  ty  C ố  p h ầ n  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n  ( T 1 S C 0 )

Đ K K D 4 7 .5 8 7 .6 5 3 9 3 ,6 8 % Ô n g  T rầ n  T u ấ n  đ ạ i  d iệ n  5 0 %  v ố n  c ủ a  
T I  S C O  tạ i  C T C P  C á n  th é p  T h á i 
T ru n g

2 .2 T rầ n  N a m 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  - B ố  đ ẻ  ( đ ã  m ấ t)

2 .3 N g u y ễ n  T h ị H ò a C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  M ẹ  đ ẻ

2 .4 V ũ  B á  X u â n -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  - B ố  v ợ  ( đ ã  m ấ t)
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

SỐ g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g i ấ y  N S H

N o i  c ấ p  g i ấ y  
N S H

Đ ịa  chi' t r ụ  sỏ - 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ - 
h ữ u  t ạ i  

t h ò i  đ iê m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ - h ữ u  

c ỗ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

2.5 Đ ỗ  T h ị  M iề n C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  M ẹ  v ợ

2 .6 V ũ  T h ị  T u y ế t  L a n C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  - V ợ

2 .7 T rầ n  V ũ  D ạ  T h ả o N h â n  
v iê n  H C

C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C o n  đ ẻ

2 .8 T rầ n  T h a n h  T rà C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C o n  đ ẻ

2 .9 L ã  H o à n g  V iệ t  L in h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l i ê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C o n  rể

2 .1 0 T rầ n  T h ị T h u  H à 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C h ị  r u ộ t  ( d ã  m ấ t)

2 .1 0 T rầ n  T h ị  T h u  L a n C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C h ị  ru ộ t

2 .11 T rầ n  T h ị H ạ n h H ộ  c h iế u 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  E m  r u ộ t
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  tr ụ  sỏ - 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h iế u  s ỏ - 
h ữ u  t ạ i  

t h ờ i  đ iề m  
h iệ n  t ạ i

T ỷ  lệ  
sỏ - h ữ u

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

2 .12 T rầ n  T h ị  H ằ n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  E m  r u ộ t

2.13 T r ư ơ n g  N g ô  C ừ C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  - A n h  rể

2 .14 V ũ  Đ ìn h  D ư ơ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  A n h  rể

2.15 N g u y ễ n  T h a n h  
N g u y ê n

C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  E m  rể

2 .16 N g ô  X u â n  B ư ờ n g H ộ  c h iế u 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ể n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  E m  rể

2 .17 Đ o à n  Đ ứ c  L âm C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  d ế n  ô n g  T rầ n  
T u ấ n  -  C o n  rể

3 N g u y ễn  Đ ứ c Lợi Thành 
viên 

HĐQT, 
Phó Tổng 
Giám đốc

C C C D 40 0,00%

3.1 N g u y ễ n  V ă n  P h ụ n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  B ố  đ è
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g i ấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h í  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ' 
h ữ u  t ạ i  

t h ờ i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ
sỏ ’ h ữ u

ic ô
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

3.2 N g u y ễ n  T h ị L ư u C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l i ê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - M ẹ  đ ẻ

3.3 P h ạ m  X u â n  K iê m C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  B ố  v ợ

3 .4 N g u y ễ n  T h ị  H ằ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i  -  M ẹ  v ợ

3.5 P h ạ m T h ị Q u ỳ n h  
T h ơ m

C ô n g
n h â n

C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l i ê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i  -  V ợ

3 .6 N g u y ễ n  P h ư ơ n g  T h ảo C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  C o n  đ ẻ

3 .7 N g u y ề n  N h ậ t  M in h K h ô n g  c ó 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i -  C o n  đ ẻ
-  L ý  d o  k h ô n g  c ó  g iấ y  N S H : C ò n  n h ỏ

3.8 N g u y ễ n  V iệ t  T h ắ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  Đ ứ c  L ợ i - A n h  ru ộ t
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  chi' tr ụ  s ở  
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sồ ’ h ữ u

X
c ô

p h iế u  
t ạ i  t h ò i  

đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

4 T rần  Q uốc H ù n g Phó
T ổ n g
G iám

đ ốc

C C C D 0 0.00% N gư ờ i nội bộ

4.1 T r ầ n  N g ọ c  Q u a n g C C C D 0 0 ,0 0 % N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  -  B ố  đ ẻ

4 .2 Đ i n h  T h ị  M ù i C C C D 0 0 ,0 0 % N g ư ờ i c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  -  M ẹ  đ è

4 .3 P h ạ m  Đ ứ c  N  iệ m C C C D 0 0 .0 0 % N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rần  

Q u ố c  H ù n g  -  B ố  v ợ

4 .4 D ư ơ n g  T h ị  K i ệ n C C C D 0 0 ,0 0 % N g ư ờ i c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  - M ẹ  v ợ

4 .5 P h ạ m  T h ị  Á n h  

H ồ n g

C C C D 0 0 ,0 0 % N g ư ờ i c ó  liên  q u a n  d ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  - V ợ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ' h ữ u

Xc ô
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

4 .6 T r ầ n  K h á n h  L in h C C C D 0 0.00% N g ư ờ i c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  -  C o n  đ ẻ

4 .7 T r ầ n  P h ư ơ n g  L in h C C C D 0 0.00% N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T râ n  

Q u ố c  H ù n g  -  C o n  đ ẻ

4 .8 T r ầ n  Q u a n g  N i n h H C 0 0.00% N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n e  - A n h  ru ộ t

4 .9 T r ầ n  Q u a n g  T u ấ n C C C D 0 0.00% N g ư ờ i có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rấ n

Q u ố c  H u n g  - A n h  ru ộ t

4 .1 0 R e n á t a  T r a n o v á H C 0 0.00% N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  H ù n g  -  C h ị d â u

4 .11 V ũ  K iề u  H o a C C C D 0 0.00% N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  T rầ n  

Q u ố c  1 lù n g  -  C h ị  d â u

31



S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ - h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

5 Đ ỗ  T h ủ y  H ư ờ n g T r ư ở n g
ban

kiểm
so á t

C C C D 3.000 0 ,006% N g ư ờ i nội bộ

5.1 Đ ỗ  H ò e -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  B ố  d ẻ  ( đ ã  m ấ t)

5 .2 D ư ơ n g  T h ị T h ủ y -  N g ư ờ i có  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  M ẹ  đ ẻ  ( d ã  m ấ t) .

5 .3 P h ạ m  T h a n h  V â n -  N g ư ờ i  có  liên  q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  B ố  c h ồ n g  ( đ ã  m ấ t)

5 .4 Đ in h  T h ị  L o a n C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  M ẹ  c h ồ n g

5 .5 P h ạ m  T à i A n h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  C h ồ n g

5 .6 P h ạ m  Q u ỳ n h  A n h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  C o n  đ ẻ

5 .7 P h ạ m  M a i A n h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  C o n  đẻ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  chi' 

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ - 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ
sỏ - h ữ u  

c ỗ
p h iế u  

tạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

5.8 Đ ỗ  T h ủ y  N g â n C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ê n  b à  Đ ô  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  C h ị  ru ộ t

5 .9 Đ ỗ  T h ủ y  N g a C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  C h ị  ru ộ t

5 .1 0 Đ ỗ  T h ú y  H ạ n h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  T h ù v  
H ư ờ n g  - C h ị  ru ộ t

5.11 P h ạ m  K h á n h  T o à n C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ồ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  A n h  rể

5.12 L ê  L iên 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  A n h  r ể  ( đ ã  m ấ t)

5.13 V ũ  V ă n  H ù n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  Đ ỗ  T h ủ y  
H ư ờ n g  -  A n h  rể

6 T rần  N gu yệt A nh T hàn h
viên
Ban

kiểm
soát

C C C D 0 0 ,00% N g ư ờ i nội bộ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g i a y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ĩ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ' 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ ' h ữ u  

c ỗ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

6.1 T r ầ n  A n h  T u ấ n C M N D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  B ố  đ ẻ

6 .2 N g u y ễ n  T h i  N g u y ê t  
V ụ

C M N D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  M ẹ  đ ẻ

6.3 H o à n g  Đ ìn h  T iế n C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  B ố  c h ồ n g

6 .4 N g ô  T h ị C h u n g C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  - M ẹ  c h ồ n g

6.5 H o à n g  Đ ìn h  D ũ n g C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  - C h ồ n g

6 .6 H o à n g  Đ ìn h  Q u â n C M N D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  C o n  đ ẻ

6.7 H o à n g  U y ể n  N h ư C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  C o n  đ ẻ

6 .8 T rầ n  A n h  T ú C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  d ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  E m  ru ộ t
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S T
T

H ọ  v à  tên

T à i  
k h o ả n  

g i a o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ú c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  chi' 

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iế m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ ’ h ữ u

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

6 .9 Đ ặ n g  T h ị T h u  H u y ền C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  T rầ n  
N g u y ệ t  A n h  -  E m  d â u

7 N g u y ễn  V ăn G ian g T h à n h
v iên
B an

kiếm
so á t

C C C D 0 0,00%

7.1 N g u y ễ n  V ă n  H o à n g 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  B ố  đ ẻ  ( đ ă  m ấ t)

7 .2 M a i T h ị C h u n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ề n  V ă n  G ia n g  -  M ẹ  đ ẻ

7 .3 N g u y ễ n  C h ắ t C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  B ố  v ợ

7.4 P h í T h ị H ồ n g  V â n C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ê n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  M ẹ  v ợ

7 .5 N g u y ế n  T h ị K iể u  A nh C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  có  liên  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  V ợ

7 .6 N g u y ễ n  M in h  H iếu C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  có  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  C o n  đ ẻ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N ơ i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sỏ' 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ ' h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

7.7 N g u y ề n  P h ư ơ n g  T h ảo C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  C o n  đ ẻ

7.8 L ý  T h ị  K iề u  T ra n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ã n  G ia n g  -  C o n  d â u

7.9 N g u y ề n  T h à n h  L o n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  d ế n  ô n g  
N g u y ê n  V ă n  G ia n g  -  A n h  r u ộ t

7.10 N g u y ễ n  T h a n h  V â n C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  - A n h  r u ộ t

7.11 N g u y ễ n  T h ị P h ư ợ n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  E m  r u ộ t

7.12 N g u y ễ n  M ạ n h  H à C ô n g
n h â n

C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  E m  r u ộ t

7.13 Đ o à n  T h ị  N g a C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  C h ị d â u

7.14 N g u y ễ n  T h i  I l ằ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  d ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  C h ị  d â u
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g i a o  d ịc h  
c h ử n g  
k h o á n

C h ú c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  tr ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

SỐ C Ổ  

p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  t ạ i  

t h ò i  đ iế m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ
sỏ' h ữ u  

c ỗ
p h iế u  

tạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

7.15 N g u y ễ n  V ă n  H ả o 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  
N g u y ễ n  V ă n  G ia n g  -  E m  r ể  ( đ ã  m ấ t)

8 N gu yễn  T hị H oa  M ai K ế to á n  

tr ư ở n g
C C C D 0 0 ,0 0 % N g ư ò i nội bộ

8.1 N g u y ê n  H ô  M ỹ C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  có  liên  q u a n  d ế n  b à  N g u y ề n  

T h ị  H o a  M a i -  B ố  đ ẻ

8.2 P h ạ m  T h ị T â m -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ề n  

T h ị  H o a  M a i -  M ẹ  d ẻ  ( d ã  m á t)

8.3 N g u y ề n  B ảo -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ề n

T h ị H o a  M a i - B ố  c h ồ n g  ( d ã  m ấ t)

8.4 P h ạ m  T h ị V in h -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ề n  

T h ị H o a  M a i -  M ẹ  c h ồ n g  ( d à  m ấ t)

8.5 N g u y ễ n  C ô n g  D ũ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ề n  

T h ị  H o a  M a i -  C h ồ n g
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ú c  
v ụ  t ạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g i ấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o  i c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ỉ  t r ụ  sỏ ’ 
c h ín h /Đ ịa  chi' 

l iê n  h ệ

S ố  c ổ  
p h iế u  sồ ‘ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
s ở  h ữ u  

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
t ạ i

G h i  c h ú

8 .6 N g u y ễ n  T h ị  M a i L in h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ễ n  

T h ị  H o a  M a i -  C o n  đ è

8 .7 N g u y ễ n  T h ị M a i T h ảo C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ễ n  

T h ị  H o a  M a i -  C o n  đ ẻ

8 .8 N g u y ễ n  T h ị  S á n g C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ê n  b à  N g u y ê n  

T h ị  H o a  M a i -  E m  r u ộ t

8 .9 N g u y ễ n  H ồ  A n h C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ễ n  

T h ị H o a  M a i -  E m  ru ộ t

8 .1 0 P h ạ m  T h u  H iề n C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  liên  q u a n  đ ế n  b à  N g u y ễ n  

T h ị H o a  M a i -  E m  d â u

9 B ù i C a o  Sơn T h ư  ký 
C T ; người 

được
U Q C B T T; 
người phụ 

trá ch  
Q T C T

C C C D 0 0,00% N g ư ờ i nội bộ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o á n  

g ia o  d ịc h  
c h ứ n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g ia y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h  ĩ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

S ố  c ỗ  
p h iế u  s ở  
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ' h ữ u

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

9.1 B ù i H u y  H o à n g 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  B ố  đ ẻ  ( đ à  m ấ t)

9.2 B ù i T h ị H iề n 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  M ẹ  đ ẻ  ( đ ã  m ấ t)

9.3 H o à n g  V ă n  P h ú c 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  - B ố  v ợ  ( đ ã  m ấ t)

9.4 P h ạ m  T h ị  Đ iề u C M N D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  M ẹ  v ợ

9.5 H o à n g  T h ị  H à C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  V ợ

9.6 B ù i P h ư ơ n g  T h à o C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C o n  đ ẻ

9.7 B ù i H o à n g  D ư ơ n g C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C o n  đ ẻ
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S T
T

H ọ  v à  tê n

T à i  
k h o ả n  

g ia o  d ịc h  
c h ú n g  
k h o á n

C h ứ c  
v ụ  tạ i  

c ô n g  ty

L o ạ i
h ìn h
G iấ y
N S H

( C M N D ,
C C C D ,

H ộ
c h iế u ,

Đ K K D )

S ố  g iấ y  N S H
N g à y  c ấ p  
g iấ y  N S H

N o i  c ấ p  g iấ y  
N S H

Đ ịa  c h ĩ  t r ụ  sỏ' 
c h ín h /Đ ịa  c h ỉ  

l iê n  h ệ

o  í  X
SÔ c ô  

p h iế u  sỏ ’ 
h ữ u  tạ i  

t h ò i  đ iể m  
h iệ n  tạ i

T ỷ  lệ  
sỏ ' h ữ u

c ổ
p h iế u  

t ạ i  t h ò i  
đ iể m  
h iệ n  
tạ i

G h i  c h ú

9 .8 B ù i N h ư  H ả i C C C D 0 0 ,0 0 % - N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  A n h  r u ộ t

9 .9 B ù i P h ư ơ n g  N g â n H ộ  c h iế u 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  d ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  E m  r u ộ t

9 .1 0 L ê  T h ị  H ồ n g  T h ú y C C C D 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i c ó  l iê n  q u a n  d ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  C h ị d â u

9 .11 N g u y ề n  V ă n  C h u y ề n H ộ  c h iế u 0 0 ,0 0 % -  N g ư ờ i  c ó  l iê n  q u a n  đ ế n  ô n g  B ù i 
C a o  S ơ n  -  E m  rể

10 C ô n g  ty  C ố  p h ẩ n  
G a n g  th é p  T h á i 
N g u y ê n  ( T IS C O )

Đ K K D 4 7 .5 8 7 .6 5 3 9 3 ,6 8 % C ô n g  ty  m ẹ  c ủ a  T ổ  c h ứ c  đ ă n g  k ý  g ia o  
d ịc h

11 D à n g  b ộ  C ô n g  ty  c ố  
p h ầ n  C á n  th é p  T h á i 
T ru n g

Q u y ế t  
đ ịn h  th à n h  
lạp

0 0 % T ố  c h ứ c  c h ín h  tr ị  x ã  h ộ i  c ủ a  c ô n g  ty  
đ ạ i c h ú n g

12 C ô n g  đ o à n  C ô n g  ty  
C ổ  p h ầ n  C á n  th é p  
T h á i T ru n g

Q u y ế t 
đ ịn h  th à n h  
lập

0 0 % T ố  c h ứ c  c h ín h  tr ị  x ã  h ộ i  c ù a  c ô n g  ty  
đ ạ i c h ú n g

13 Đ o à n  c ơ  s ở  C ô n g  ty  
C ổ  p h ầ n  C á n  th é p  
T h á i T ru n g

Q u y ế t 
đ ịn h  th à n h  
lậ p

0 0 % T ổ  c h ứ c  c h ín h  tr ị  x ã  h ộ i c ủ a  c ô n g  ty  
đ ạ i  c h ú n g
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 6 
tháng đầu năm 2025 không có giao dịch.

T T
N g ư ờ i th ư c  h iê n  

g ia o  d ịc h

Q u a n  h ệ  
v ó i  n g ư ờ i 

n ộ i  b ộ

S ố  cổ  p h iế u  
s ở  h ữ u  đ ầ u  k ỳ

S ổ  cổ  p h iế u  
s ở  h ữ u  c u ố i k ỳ

L ý  d o  tă n g , 
g iả m  (m u a , b á n , 

c h u y ể n  đ ổ i, 
th ư ở n g .. .)SỔCP Tỷ lệ SỔCP Tỷ lệ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:
- Như trên:
- HĐQT; BKS;
- Ban Tồng GĐ và KTT;
- www.ttr.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty .^.
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